
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 735 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

28/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC VIÊN 
THÀNH

0110901938

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Nhóm này gồm:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn’
+ Cửa cuốn, cửa tự động’
+ Dây dẫn chống sét’
+ Hệ thống hút bụi’
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI PHƯỚC VIÊN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC VIEN THANH IMPORT EXPORT 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUOC VIEN THANH IMEX TRAD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943335585
Email: phuocvienthanh.ltd@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Nhóm này gồm các hoạt động liên quan tới việc hoàn thiện 
hoặc kết thúc công trình như:
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công 
trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng;
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác;
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự;
- Lắp đặt thiết bị nội thất;
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
tường, hoặc vách ngăn di chuyển được..
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được…;
- Xếp, lớp, treo hoặc lắp đặt trong các tòa nhà hoặc các công 
trình khác như:
+ Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm;
+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác;
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa;
+ Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa 
cương (granit), đá phiến…
+ Giấy dán tường;
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà;
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng;
-  Lắp gương, kính;
- Làm sạch các tòa nhà mới sau xây dựng;
- Các công việc hoàn thiện nhà khác;
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền.

4330
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4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Nhóm này gồm:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc có thiết bị chuyên môn hóa như:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc;
+ Các công việc về chống ẩm và chống thẩm nước;
+ Chống ẩm các tòa nhà;
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ);
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối;
+ Uốn thép;
+ Xây gạch và đặt đá
+ Lớp mái các công trình nhà để ở’
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo.
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp;
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4543

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc..
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu.
(trừ kinh doanh dược phẩm, kinh doanh trang thiết bị y tế)

4649
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Nhóm này gồm:
- Bán buôn tre, nứa;
- Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng;
- Bán buôn clanhke
- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái;
- Bán buôn đá, cát, sỏi;
- Bán buôn vật liệu xây dựng khác;
- Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào..
- Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép;
- Bán buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm;
- Bán buôn gạch lát sàn, gạch ốp tường
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị 
bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác..
- Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,..

4663

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá  
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu;
- Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Hoạt động kiến trúc;

7110

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đường bộ

4933

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Xây dựng công trình đường bộ 4212

20. Xây dựng công trình điện 4221

21. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

22. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

23. Xây dựng công trình công ích khác 4229

24. Phá dỡ
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4311

25. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4312

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Bán lẻ đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa 
ra vào,..
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay  
khác;
- bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép;
- bán lẻ bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, bột màu;
- Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào..
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lớp mái..
- Bán lẻ đá, cát, sỏi;
- Bán lẻ sắt, thép xây dựng;
- Bán lẻ vật liệu, xây dựng khác;
- Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường;
- Bán lẻ bình đun nước nóng;
- Bán lẻ thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn 
tắm, thiết bị vệ sinh khác.
- Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su.

4752
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28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng: Nồi cơm điện, ấm đun điện, phích 
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt,..
- Bán lẻ đèn và bộ đèn điện;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt, hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khóa, két 
sắt…không đi kèm dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng;
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu.

4759

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật 

4299

30. Xây dựng công trình đường sắt 4211

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659(Chính)

32. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

33. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

34. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

35. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

36. Vận tải hành khách hàng không 5110

37. Bốc xếp hàng hóa 5224

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
( Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics

5229

40. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

41. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
( Trừ dịch vụ bảo vệ)

8110
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5.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034083016361

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 410A4 Tập thể nghĩa đô, Đường Phùng Chí Kiên Tổ 26, 
Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 410A4 Tập thể nghĩa đô, Đường Phùng Chí Kiên Tổ 26, Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VŨ TIẾN THUẬT Nam
22/06/1983 Kinh Việt Nam

03/05/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034083016361
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 410A4 Tập thể nghĩa đô, Đường Phùng Chí Kiên Tổ 26, 
Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 410A4 Tập thể nghĩa đô, Đường Phùng Chí Kiên Tổ 26, Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ TIẾN THUẬT Nam

22/06/1983 Kinh Việt Nam

03/05/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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